
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:         /TTYT 

V/v: Đề nghị báo giá vật tư y tế 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày 16 tháng 5 năm 2024 

  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 

Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 

11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc 

Giang;  

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế 

Bắc Giang về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1); 

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày 16/5/2024. 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật 

tư y tế của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn” với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm 

Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Đ/c Phạm Đức Thương – Số điện thoại: 0912.524.359 

- Địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư TTBYT Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - thị 

trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 
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- Nhận qua email: trungtamytelucngan@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời gian nhận báo giá từ ngày 17/5/2024 đến 

hết 16 giờ 30 phút ngày 29/5/2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

Danh mục, số lượng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan: 

Có bản chi tiết kèm theo. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Website:http://trungtamytelucngan.com; 

- Lưu:VT. 

 

 

  

Đỗ Văn Sinh 



DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA 

(Kèm theo văn bản số       /TTYT ngày     /5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

 

STT 
Danh mục 
hàng hóa 

Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Giá kê 

khai, công 
khai giá 

(Nếu có) 

1 Quả lọc dịch siêu 
sạch 

Diện tích màng ≥ 2,2m
2
. Chất liệu vỏ bọc 

Polypropylene 
Quả 20 

  

 

2 Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, pít tông có khía bẻ gãy để hủy 
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

Kim các cỡ  

- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).  

Cái 150.000 

  

 

3 Bơm tiêm sử 
dụng một lần 

- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế 
nguyên sinh trong suốt. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy 

- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide  

Cái 3.000 

  

 

4 Chỉ tan tổng hợp 

đa sợi 

Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi  Polyglactin và 
Calcium Stearate. số 3/0 dài ≥75cm, kim tròn đầu tròn 

SH Plus, dài 26mm 1/2 đường tròn, kim bằng hợp kim 

Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp 
kim phẳng giúp giữa chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo 

kim ≥ 2500MPa giúp kim chắc khỏe vượt trội.  Lực 

căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 
ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 

56-70 ngày 

Sợi 300 

  

 

5 Kim chọc dò và 
gây tê tủy sống 

- Đầu kim 3 mặt vát sắc bén, dài 88mm và 40mm Nòng 
kim vừa khít với thân kim Chuôi kim trong suốt, có 

lăng kính phản quang Kích cỡ nòng kim : 

Cái 800 
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18G,20G,22G dài , 22G ngắn, 25G, 27G  

6 
Ống đặt nội khí 

quản số cấc số 

Được sản xuất từ nhựa PVC không độc, trong suốt, 
mềm mại và trơn phẳng. Có bóng . Bóng thể tích cao 

tạo độ kín  của màng nội khí quản tốt. Có sẵn mắt giấu 

khuất. 

Cái 800 

  

 

7 
Ống thông đường 
tiểu (Sonde 

Nelaton) 
Làm bằng cao su thiên nhiên. Kích thước : 6 -24 Fr Cái 1.000 

  

 

8 Dây thở oxy sơ 

sinh 

- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và 

gọng mũi 

- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. 
- Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc 

- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng 

trong, không có chất tạo màu 
- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn 

- Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống 

gập. 
- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 100 

  

 

9 
Lưỡi dao mổ các 

số 

Làm từ thép carbon không gỉ. Lưỡi dao cực kỳ sắc bén 

với nhiều đầu mũi khác nhau. Tiệt trùng từng cái bằng 
tia Gamma. Gồm các số : 10 , 11, 12, 15, 20  21, 22,23. 

Cái 2.000 

  

 

10 
Túi đựng nước 

tiểu  

- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại.  
- Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. 

Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò 
rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng 

nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh 

nhân thiểu niệu.  
- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu 

vào 90cm. Có quai treo  

- Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: 

Cái 1.000 
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Họ tên, số giường, số phòng. 

- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) 

11 Dây hút nhớt số 

các số 

Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 
02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất 

từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, 
nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước 

niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van 

chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có 
nắp và không nắp. 

Cái 500 

  

 

12 Dây cho ăn  

Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các 

cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp 

(12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất 
liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn 

thương niêm mạc. 

Cái 300 

  

 

Ghi chú:  

- Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, 

tính năng và thông số kỹ thuật tương đương, hoặc tương thích với thiết bị hiện có của chủ đầu tư 

- Nếu là báo giá trực tiếp của hãng sản xuất hàng hóa, nhà phân phối, cung cấp duy nhất được ủy quyền tại Việt Nam đề nghị gửi 

kèm tài liệu chứng minh và phải chịu trách nghiệm trước Pháp luật về tài liệu đã cung cấp. 

- Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực 

hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành (nếu có) tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ 

đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

- Tài liệu về công khai, kê khai giá theo quy định hiện hành (nếu có) 

- Kết quả trúng thầu đối với hàng hóa nêu trên trong thời gian tối đa 12 tháng trước (nếu có) 
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